
STT Ngày sinh Nơi sinh C.ngành Khóa Ghi chú

1 Trần Thị Trúc Hà 13/06/1988 Trà Vinh BVTV 2012

2 Lê Văn Hoàn 01/12/1986 Hà Nam BVTV 2012

3 Lê Thị Thanh Tâm 02/09/1988 Bình Phước CNSH 2012 

4 Võ Thị Xuân Hương 02/11/1984 Phú Yên CNTP 2012

5 Huỳnh Thị Bích Hạnh 20/06/1990 Phú Yên CNTP 2013

6 Trần Thị Thu Hương 06/11/1979 TP. Hồ Chí Minh CNTP 2014

7 Bùi Thị Phượng 05/10/1983 Nam Định CN 2012

8 Vũ Thị Ánh Ngọc 25/10/1985 Gia Lai KTNN 2012

9 Trần Thị Mỹ Hạnh 15/04/1991 Gia Lai KTNN 2013

10 Nguyễn Anh Tuấn 27/02/1991 Bình Dương KTNN 2013

11 Nguyễn Văn Minh 09/08/1978 Nghệ An KTCK 2012

12 Nguyễn Thị Lan 15/10/1987 Ninh Bình KHCT 2012

13 Đinh Thị Hồng Nhung 04/01/1986 Ninh Bình KHCT 2012

14 Nguyễn Minh Nhật 02/08/1976 Quảng Trị KHCT 2013

15 Nguyễn Quỳnh Như Anh 26/12/1990 Bình Dương KHCT 2014

16 Nguyễn Thị Ngọc Lâm 01/12/1990 Quảng Ngãi LH 2013

17 Nguyễn Sơn Thụy 07/12/1958 Quảng Nam LH 2013

18 Truyện Nhã Định Huệ 27/07/1986 Tiền Giang NTTS 2012

19 Lê Hải Hưng 02/03/1985 Long An NTTS 2012

20 Nguyễn Thị Loan 07/05/1984 Hà Tĩnh NTTS 2012

21 Lê Nguyễn Xuân Thảo 23/02/1990 Bến Tre NTTS 2013

22 Phạm Thị Thanh Hưng 12/09/1988 Gia Lai QLTN&MT 2013

23 Nguyễn Quang Kiều 08/05/1990 Đồng Tháp QLTN&MT 2013

24 Trần Thị Nhật 23/06/1988 Nghệ An QLTN&MT 2013

25 Lê Thanh Trà 14/03/1991 Bến Tre QLTN&MT 2013

26 Lê Tiến Anh 18/07/1971 Quảng Ngãi QLTN&MT 2013B

27 Hồ Minh Lý 04/10/1989 Gia Lai QLTN&MT 2013B

28 Nguyễn Thị Kim Thúy 08/01/1977 Long An TY 2013

29 Trần Thị Thanh Trà 11/08/1989 Trà Vinh TY 2013

30 Trương Hồng Nhật 02/04/1991 Đồng Nai TY 2014
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